
STT SBD Mã sinh viên Họ Tên Năm sinh Điểm nghe Điểm nói
Điểm đọc 

hiểu
Điểm viết

3 kỹ năng 

nghe+ đọc+ 

viết

Tổng Ghi chú

1 TT0002 18810430194 Nguyễn Thái Dương 9/6/2000 67.5 60.5 97.5 92.0 257.0 317.5 Đạt

2 TT0003 18810850047 Cao Thị Hiền 1/6/2000 55.0 60.0 85.0 74.0 214.0 274.0 Đạt

3 TT0004 18810810030 Nguyễn Thị Hồng 11/6/2000 92.5 94.5 85.0 76.0 253.5 348.0 Đạt

4 TT0005 18810620127 Nguyễn Trường Huy 17/10/2000 92.5 82.0 97.5 86.0 276.0 358.0 Đạt

5 TT0006 18810810192 Đặng Thị Kim Ngân 1/12/2000 95.0 79.5 95.0 90.0 280.0 359.5 Đạt

6 TT0007 18810210009 Trần Thùy Linh 4/2/2000 90.0 74.5 95.0 70.0 255.0 329.5 Đạt

7 TT0008 18810210018 Lê Thị Mai 3/5/2000 75.0 60.5 77.5 84.0 236.5 297.0 Đạt

8 TT0009 18810430083 Nguyễn Đức Mạnh 22/6/2000 87.5 73.0 95.0 86.0 268.5 341.5 Đạt

9 TT0010 18810710096 Đồng Thị Minh Phương 24/12/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt

10 TT0011 18810220005 Dương Thành Nam 10/12/2000 82.5 71.0 80.0 40.0 202.5 273.5 Đạt

11 TT0012 18810710049 Lê Thị Thanh Hoa 17/10/1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt

12 TT0013 18810430249 Đào Quang Thành 17/8/2000 77.5 60.0 87.5 84.0 249.0 309.0 Đạt

13 TT0016 18810810220 Đỗ Thu Trang 18/10/2000 82.5 90.0 65.0 74.0 221.5 311.5 Đạt

14 TT0017 18810810087 Trần Thu Trang 25/9/2000 47.5 70.5 62.5 50.0 160.0 230.5 Không đạt

15 TT0018 18810230016 Nguyễn Thanh Tùng 29/12/1999 65.0 74.5 97.5 86.0 248.5 323.0 Đạt

16 TT0019 18810210011 Nguyễn Đắc Tuyên 8/3/2000 42.5 60.0 92.5 68.0 203.0 263.0 Đạt

17 TT0020 1781330057 Trần Thị Tuyến 24/10/1999 97.5 83.5 95.0 98.0 290.5 374.0 Đạt

18 TT0021 1781330024 Phí Thị Vi Huyền 1/11/1999 77.5 71.0 95.0 88.0 260.5 331.5 Đạt

Tổng số thí sinh theo danh sách: 18 thí sinh

Tất cả các kỹ năng được đánh giá theo thang điểm 100. 

Tổng điểm của 3 kỹ năng nghe, đọc, viết tối đa là 300, điểm đạt là 180, không có điều kiện cho từng kỹ năng.

Kỹ năng nói điểm đạt là 60/100. 
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